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CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC  

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 
(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/03/2022) 

 

 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp 

Hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Tổng số 

Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

Tổng số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 
Tổng số 

Chưa 

đến hạn 
Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Tổng cộng 72  72 72 72 0 0 0 0  

1 Bảo trợ xã hội (Cấp huyện) 5 0 5 5 5 0 0 0 0  
2 Chứng thực 25 0 25 25 25 0 0 0 0  
3 Hộ tịch 30 0 30 30 30 0 0 0 0  
4 Thi đua - Khen thưởng 4 0 4 4 4 0 0 0 0  
5 Tín ngưỡng, tôn giáo 8 0 8 8 8 0 0 0 0  

 

Ghi chú:  (3) = (4) + (5) = (6) + (9) 

  (6) = (7) + (8) 

  (9) = (10) + (11) 

                                                                                  TM. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

 

 

 

                                                                                      Phó chủ tịch UBND xã 

                                                                                  Lê Trung Dũng 
 



 

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 10/03/2022) 

 

STT Số PTN Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả Ngày trả 

1.  000.50.37.H57-

211217-0135 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Trần Đại Vinh Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
17/12/2021 22/12/2021 17/12/2021 

2.  000.50.37.H57-

211217-0542 
Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Nguyen Dinh Phu UBMTTQVN xã 23/12/2021 07/01/2022 23/12/2021 

3.  000.50.37.H57-

211228-0712 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Trần Thị Nhung 

Hạnh 
Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
28/12/2021 31/12/2021 28/12/2021 

4.  000.50.37.H57-

211231-0439 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Ngô Văn Hiếu Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
31/12/2021 12/01/2022 06/01/2022 

5.  000.50.37.H57-

211231-1192 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Phạm Văn Dưỡng Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
31/12/2021 05/01/2022 06/01/2022 

6.  000.50.37.H57-

220105-0110 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Hồ Ngọc Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
05/01/2022 06/01/2022 06/01/2022 

7.  000.50.37.H57-

211213-0448 
Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 

(Hội Nông dân xã Dương 

Hòa) 

Nguyen Cuu Tuan Hội nông dân xã 

Dương Hòa 
23/12/2021 07/01/2022 23/12/2021 



 

8.  000.50.37.H57-

211217-0362 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Đoàn Công Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
17/12/2021 28/12/2021 23/12/2021 

9.  000.50.37.H57-

211220-1164 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Phường Trường An, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/12/2021 21/12/2021 21/12/2021 

10.  000.50.37.H57-

211223-1174 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Võ Trọng Hùng Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
23/12/2021 27/12/2021 23/12/2021 

11.  000.50.37.H57-

211230-0073 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Văn Thị Hồng Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
30/12/2021 05/01/2022 30/12/2021 

12.  000.50.37.H57-

211230-0188 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Lê Tâm Thiên Ý Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
30/12/2021 11/01/2022 31/12/2021 

13.  000.50.37.H57-

220104-0521 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Phạm Thị Thu thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
04/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 

14.  000.50.37.H57-

220106-0573 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

Phạm Thị Thu thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
06/01/2022 10/01/2022 06/01/2022 



 

15.  000.50.37.H57-

220106-0577 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

Trần Xuân Lưu thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
06/01/2022 10/01/2022 06/01/2022 

16.  000.50.37.H57-

220110-0136 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Trương Văn Phúc Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
10/01/2022 19/01/2022 11/01/2022 

17.  000.50.37.H57-

220111-1174 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Lê Thị Ngà Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
11/01/2022 13/01/2022 11/01/2022 

18.  000.50.37.H57-

220111-1184 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

phan thể Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
11/01/2022 13/01/2022 11/01/2022 

19.  000.50.37.H57-

220113-1301 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Phạm Văn Minh thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
13/01/2022 24/01/2022 14/01/2022 

20.  000.50.37.H57-

220104-0549 
Đăng ký kết hôn Nguyễn Ngọc Lân Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
04/01/2022 05/01/2022 05/01/2022 

21.  000.50.37.H57-

220105-0775 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Trần Xuân Lưu thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
05/01/2022 06/01/2022 06/01/2022 

22.  000.50.37.H57-

220110-0161 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

Trương Văn Phúc Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
10/01/2022 19/01/2022 11/01/2022 



 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

23.  000.50.37.H57-

220118-1384 
Đăng ký kết hôn Nguyễn Khoa Sơn Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
18/01/2022 19/01/2022 18/01/2022 

24.  000.50.37.H57-

220121-1256 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Nguyễn Thị Kha Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
21/01/2022 26/01/2022 21/01/2022 

25.  000.50.37.H57-

220124-0592 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Võ Thanh Tuấn Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
24/01/2022 25/01/2022 24/01/2022 

26.  000.50.37.H57-

220124-1270 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Trần Xuân Lưu thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/01/2022 27/01/2022 24/01/2022 

27.  000.50.37.H57-

220128-0158 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Phạm Thị Thu thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
28/01/2022 08/02/2022 28/01/2022 

28.  000.50.37.H57-

220207-0149 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
07/02/2022 10/02/2022 07/02/2022 

29.  000.50.37.H57-

220208-0416 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 
Phạm Văn Lộc thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
08/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 

30.  000.50.37.H57-

220110-0153 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Lê Quang Đông Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

10/01/2022 19/01/2022 11/01/2022 

31.  000.50.37.H57-

220114-0220 
Đăng ký khai tử Phạm Văn Lộc thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
14/01/2022 17/01/2022 14/01/2022 

32.  000.50.37.H57-

220117-1210 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

Phạm Văn Lộc thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
17/01/2022 18/01/2022 17/01/2022 



 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

33.  000.50.37.H57-

220118-1614 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Khoa Sơn Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
18/01/2022 27/01/2022 21/01/2022 

34.  000.50.37.H57-

220208-0014 
Đăng ký kết hôn Võ Đông Giang Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
08/02/2022 09/02/2022 08/02/2022 

35.  000.50.37.H57-

220208-0422 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Hà Thị Chác Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa 
08/02/2022 10/03/2022 10/03/2022 

36.  000.50.37.H57-

220208-0429 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Trần Thị Hồng Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
08/02/2022 10/03/2022 10/03/2022 

37.  000.50.37.H57-

220211-0047 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

Võ Thanh Tuấn Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
11/02/2022 15/02/2022 11/02/2022 

38.  000.50.37.H57-

220218-1219 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Trần Đại Vinh thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
18/02/2022 22/02/2022 21/02/2022 

39.  000.50.37.H57-

220221-0985 
Thủ tục đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 
Trần Đức Thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
22/02/2022 14/03/2022 22/02/2022 

40.  000.50.37.H57-

220111-1230 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Nguyễn Dần Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

11/01/2022 13/01/2022 11/01/2022 



 

41.  000.50.37.H57-

220124-1291 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Ngô Đình Tài thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
24/01/2022 26/01/2022 24/01/2022 

42.  000.50.37.H57-

220211-0146 
Đăng ký khai tử Phan Văn Chiến Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
11/02/2022 14/02/2022 11/02/2022 

43.  000.50.37.H57-

220211-0306 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 
Phan Văn Chiến Thanh Vân, xã Dương 

Hòa 
11/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 

44.  000.50.37.H57-

220214-0548 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Nguyễn Văn Vủ Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
14/02/2022 23/02/2022 21/02/2022 

45.  000.50.37.H57-

220221-1468 
Thủ tục đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 
Phạm Dự Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
22/02/2022 14/03/2022 22/02/2022 

46.  000.50.37.H57-

220221-1489 
Thủ tục đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 
Lê Văn Hải Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
22/02/2022 14/03/2022 22/02/2022 

47.  000.50.37.H57-

220221-1565 
Thủ tục thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

Bùi Thị Quỳnh 

Anh 
Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 

48.  000.50.37.H57-

220221-1595 
Thủ tục thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

Ngô Đức Thăng Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa 
22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 

49.  000.50.37.H57-

220228-0487 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Trần Thị Hiền xã Lộc Bổn, huyện 

Phú Lộc 
28/02/2022 03/03/2022 28/02/2022 

50.  000.50.37.H57-

220211-0339 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Lê Thị Thanh Vân Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
11/02/2022 15/02/2022 11/02/2022 



 

51.  000.50.37.H57-

220222-0685 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Bùi Khánh Quỳnh Phường An Cựu, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên  Huế 

22/02/2022 25/02/2022 22/02/2022 

52.  000.50.37.H57-

220310-0597 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Lê Đức Tảo Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
10/03/2022 21/03/2022 10/03/2022 

53.  000.50.37.H57-

220218-0257 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

Phạm Văn Lộc thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
18/02/2022 22/02/2022 21/02/2022 

54.  000.50.37.H57-

220304-1080 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Nguyễn Văn 

Công 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
04/03/2022 08/03/2022 04/03/2022 

55.  000.50.37.H57-

220308-1001 
Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

Huỳnh Ngọc Bi Thôn Hộ, xã Dương 

Hòa, thị xã Hương 

Thủy 

08/03/2022 10/03/2022 08/03/2022 

56.  000.50.37.H57-

220221-1536 
Thủ tục thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

Nguyễn Dũng Gia đình phật tử chùa 

Định Huệ 
22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 

57.  000.50.37.H57-

220113-1639 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Phan văn Ái Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
13/01/2022 17/01/2022 14/01/2022 

58.  000.50.37.H57-

220124-0950 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Lê Văn Tuấn Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
24/01/2022 26/01/2022 24/01/2022 



 

59.  000.50.37.H57-

220125-0658 
Đăng ký khai tử Hoàng Thị Ty xã Lộc Bổn, huyện 

Phú Lộc 
25/01/2022 26/01/2022 26/01/2022 

60.  000.50.37.H57-

220125-0665 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
Nguyễn Thoại xã Lộc Bổn, huyện 

Phú Lộc 
25/01/2022 28/01/2022 26/01/2022 

61.  000.50.37.H57-

220126-0464 
Đăng ký khai tử Nguyễn Văn 

Thịnh 
Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
26/01/2022 27/01/2022 26/01/2022 

62.  000.50.37.H57-

220126-0471 
Đăng ký khai tử Nguyễn Văn 

Thịnh 
Xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà 
26/01/2022 27/01/2022 26/01/2022 

63.  000.50.37.H57-

220127-0390 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Bùi Ngọc Lân Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
27/01/2022 14/02/2022 27/01/2022 

64.  000.50.37.H57-

220127-0502 
Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân 
võ Đông Giang Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
27/01/2022 08/02/2022 27/01/2022 

65.  000.50.37.H57-

220217-0079 
Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi 

Võ Văn Bình Thôn Thanh Vân, xã 

Dương Hòa 
17/02/2022 28/02/2022 21/02/2022 

66.  000.50.37.H57-

220304-1070 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở 

Nguyễn Văn 

Công 
thôn Buồng Tằm, xã 

Dương Hòa 
04/03/2022 08/03/2022 04/03/2022 

67.  000.50.37.H57-

211206-0660 
Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị( 

Hội Cựu chiến binh xã Dương 

Hòa) 

Phan Thang Hội ccb XÃ 23/12/2021 07/01/2022 23/12/2021 

68.  000.50.37.H57-

211217-0272 
Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

Phạm Thị Thu Xã Dương Hòa, thị xã 

Hương Thủy 
17/12/2021 20/12/2021 23/12/2021 



 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

69.  000.50.37.H57-

211217-0552 
Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Nguyen Dinh Phu UBMTTQVN xã 

Dương Hòa 
23/12/2021 07/01/2022 23/12/2021 

70.  000.50.37.H57-

220208-0436 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng 

Trương Tòa Thôn Hạ, xã Dương 

Hòa 
08/02/2022 10/03/2022 10/03/2022 

71.  000.50.37.H57-

220221-0998 
Thủ tục đăng ký hoạt động tín 

ngưỡng 
Lê Văn Tảo Thôn Khe Sòng, xã 

Dương Hòa 
22/02/2022 14/03/2022 22/02/2022 

72.  000.50.37.H57-

220221-1514 
Thủ tục thông báo danh mục 

hoạt động tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở một xã 

Nguyễn Thị Hồng Chùa Định Huệ 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 
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